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	Hđ học
	Nhánh 1
Động vật nuôi trong gia đình.
	Ngày 22/12/2025
PTTC
Trèo lên xuống 7 gióng thang 

	Ngày23/12/2025
PTNT
Số 8 ( tiết 2) 
	Ngày 24/12/2025
PTNN
Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ: Mèo đi câu cá 
	Ngày 25/12/2025
PTTC-KNXH
Quyền trẻ em- Điều 7
Bảo vệ, chăm sóc con vật
 
	Ngày 26/12/2025
PTTM
Dạy vận động múa bài hát : Đàn gà con  
	

	
	
	Nhánh 2
Động vật sống dưới nước
	Ngày 29/12/2025
PTTC
VĐCB: Ném và bắt bóng bằng  tay từ kc 4m 

	Ngày 30/12/2025
PTNN
Giờ học: Làm quen chữ cái 
 i, t, c
	Ngày 31/12/2025
PTTM
Xé dán đàn cá bơi (ĐT)
	Ngày 01/01/2026
PTNN
Dạy trẻ thuộc thơ: Nàng tiên ốc
	Ngày 02/01/2026
PTNT
Một số con vật sống dưới nước
	

	
	
	Nhánh 3
Động vật sống trong rừng
	Ngày 6/1/2024
PTTC
Đi nối bàn chân tiến lùi.

	Ngày 7/1/2024
PTNT
Động vật sống trong rừng ( Tích hợp QTE Điều 30)
	Ngày 8/1/2024
PTTM
Dạy hát: Chú voi con ở Bản Đôn
	Ngày 9/1/2025
PTNN
Kể chuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ (CXXH)
	Ngày 10/1/2025
PTTM
In bàn tay tạo hình con vật
	

	
	
	Nhánh 4
Côn trùng
 và chim
	Ngày 12/1/2026
PTTC
Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	Ngày 13/1/2026
PTNN
Đóng kịch truyện: Cáo thỏ, gà trống
	Ngày 14/1/2026
PTTM
Dạy hát:  Chị ong nâu và em bé
	Ngày 15/1/2026
PTNT
So sánh phân loại con vật
	Ngày16/1/2026
PTTM
Làm con vật bằng lá cây
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	HĐ NT

	Nhánh 1
Động vật nuôi trong gia đình.
	Ngày 22/12/2025
- Chăm sóc các con vật: gà, vịt, thỏ, chim…
- Trò chơi: Bé đi khéo
- Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường.
SEL: hoạt động này phát triển xuất sắc năng lực đồng cảm và trách nhiệm, là nền tảng quan trọng của giáo dục nhân cách ở trẻ mầm non.

	Ngày 23/12/2025
- Tìm hiểu thức ăn yêu thích của cá, chim, gà
- Cáo ơi ngủ à?
- Chơi tự do với bóng ( ném bóng, tung bắt bóng…)
- SEL: hoạt động này phát triển xuất sắc năng lực đồng cảm và trách nhiệm, khâm phá, biết yêu quý bảo vệ con vật

	Ngày 24/12/2025
- Sinh trưởng và phát triển của con vật
- Trò chơi: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do với hạt hoa ban( xếp chữ cái, xếp hình con vật).
SEL: đồng cảm với sinh vật sống chăm sóc đúng cách theo giai đoạn

	Ngày 25/12/2025
- Trẻ quan sát, cảm nhận, thảo luận, đưa ra ý kiến về các sản phẩm tạo hình chủ đề động vật
- Trò chơi: bé chạy nhanh
- Chơi tự do với phấn trên sân.
 SEL: Trẻ biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn khi cùng thảo luận, chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm tạo hình chủ đề động vật; thể hiện sự đồng cảm, khích lệ, trân trọng nỗ lực sáng tạo của người khác.
	Ngày 26/12/2025
 - Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu thức ăn yêu thích của cá, chim, gà
- Trò chơi: Tập làm chú lính chì
- Chơi tự do với lá cây khô trong vườn thể chất.
SEL: hoạt động này phát triển xuất sắc năng lực đồng cảm và trách nhiệm, khâm phá, biết yêu quý bảo vệ con vật

	

	
	
	Nhánh 2
Động vật sống dưới nước 
	Ngày 29/12/2025
-  Xem viedeo, hình ảnh tình huống, khuyến khích trẻ nêu ý kiến sau khi xem, nghe
- Trò chơi: Quăng vòng vào trụ
- Chơi tự do với vòng thể dục.
SEL:Trẻ biết nhận diện cảm xúc của bản thân và người khác trong các tình huống khi gặp người lạ; phát triển khả năng lựa chọn và thể hiện hành vi ứng xử phù hợp, an toàn; biết tự điều chỉnh cảm xúc
	Ngày 30/12/2025
- Tìm hiểu thức ăn yêu thích của cá, chim, gà
- Trò chơi: Bật nhảy cùng bé.
- Chơi tự do với cát.
SEL: hoạt động này phát triển xuất sắc năng lực đồng cảm và trách nhiệm, khâm phá, biết yêu quý bảo vệ con vật
	Ngày 31/12/2025
 - Quan sát trò chuyện về sự sinh trưởng và phát triển của con vật
- Trò chơi: Chạy và vượt qua 2 – 3 chướng ngại vật.
- Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường.
SEL: đồng cảm với sinh vật sống chăm sóc đúng cách theo giai đoạn

	Ngày 01/01/2026
-  Trò chuyện, xem video về cách chăm sóc con vật
- Trò chơi: Đua thuyền.
- Chơi tự do với bao bố. 
SEL: hoạt động này phát triển xuất sắc năng lực đồng cảm và trách nhiệm, là nền tảng quan trọng của giáo dục nhân cách ở trẻ mầm non.

	Ngày 02/1/2026
- Quan sát, trỏ chuyện về con cá
Trò chơi: Bật liên tục qua chướng ngại vật
- Chơi tự do với đồ chơi trong vườn thể chất.
SEL:phát triển kỹ năng hợp tác, chia sẻ khi cùng bạn quan sát và thảo luận; biết lắng nghe, diễn đạt suy nghĩ và cảm nhận của bản thân; thể hiện thái độ tích cực, hứng thú trong hoạt động khám phá, tìm hiểu thế giới động vật.
	

	
	
	Nhánh 3
Đv sống
 trong 
rừng
	Ngày 05/01/2026
- Trò chuyện, xem video, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ.
- Trò chơi: Rùa con tìm nhà.
- Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường.
SEL: Trẻ biết thể hiện sự quan tâm và đồng cảm với các con vật; nhận thức được vai trò của con người trong việc chăm sóc và bảo vệ môi trường sống của chúng
	Ngày 06/01/2026
- Trò chuyện, xem video,thí nghiệm về ích lợi của nước đối với con  vật
- Trò chơi: Gà vào vườn rau
- Chơi tự do với hột hạt ( xếp chữ cái, xếp hình con vật).
SEL: phát triển kỹ năng tư duy phản biện, biết quan sát, đặt câu hỏi và rút ra kết luận từ trải nghiệm; rèn khả năng hợp tác, chia sẻ ý kiến trong thảo luận nhóm; hình thành thói quen hành động có trách nhiệm như tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước sạch; thể hiện cảm xúc tích cực, hứng thú khi tham gia hoạt động khám phá và thí nghiệm.
	Ngày 07/01/2026
- Dạy trẻ nghe hiểu và làm quen 1 số kí hiệu thông thường trong cuộc sống
- Trò chơi: Kéo co
- Chơi tự do với đồ chơi trong vườn thể chất
SEL: Biết điều chỉnh hành vi phù hợp; phát triển kỹ năng ra quyết định có trách nhiệm, biết tuân thủ quy định, quy tắc nơi công cộng; rèn luyện tính tự lập, tự chủ và khả năng tập trung chú ý; thể hiện thái độ hợp tác, chia sẻ hiểu biết với bạn trong quá trình trò chuyện và quan sát.
	Ngày 08/01/2026
- Xem video, hình ảnh tình huống, khuyến khích trẻ nêu ý kiến sau khi xem, nghe
- Trò chơi; Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do với vòng thể dục ( chuyền vòng, bật nhảy vào các ô vòng…).
SEL:phát triển khả năng lựa chọn và thể hiện hành vi ứng xử phù hợp, an toàn; biết tự điều chỉnh cảm xúc, ra quyết định có trách nhiệm để bảo vệ bản thân; mạnh dạn nêu ý kiến, chia sẻ suy nghĩ, thể hiện sự tự tin và tích cực trong các hoạt động quan sát, trò chuyện và thảo luận.


	Ngày 09/01/2026
- Thực hành các tình huống để nhận biết một số trạng thái cảm xúc của trẻ
- Trò chơi: Nhảy bao bố.
- Chơi tự do với phấn ( vẽ hình con vật…)
SEL: Bước đầu hiểu nguyên nhân và cách thể hiện cảm xúc phù hợp; hình thành kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc, biết chia sẻ và đồng cảm với bạn bè; phát triển kỹ năng giao tiếp – tương tác tích cực và ra quyết định có trách nhiệm trong các tình huống xã hội hàng ngày.

	

	
	
	Nhánh 4
Côn trùng 
và chim

	Ngày 12/1/2026
- Sinh trưởng và phát triển của con vật
- Trò chơi: Phi tiêu
- Chơi tự do với phấn trên sân.
đồ chơi ngoài trời
SEL: Trẻ biết quan sát, lắng nghe và diễn đạt hiểu biết về quá trình sinh trưởng và phát triển của con vật; hình thành sự tò mò, hứng thú trong khám phá khoa học; biết thể hiện cảm xúc yêu thương, trân trọng sự sống, từ đó phát triển trách nhiệm và ý thức chăm sóc, bảo vệ động vật trong môi trường sống.
	Ngày 13/1/2026
- Quan sát bồn hoa 
- Trò chơi: Thực hành đi đều như chú bộ đội
- Chơi tự do với lá cây trong vườn thẻ chất.
SEL: biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến của mình và tôn trọng ý kiến của bạn; phát triển khả năng chú ý, quan sát và diễn đạt cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên; hình thành thái độ yêu quý, trân trọng và có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.
	Ngày 14/1/2026
- Quan sát bầu trời
- Trò chơi: Tập làm chú lính chì 
- Chơi tự do với vòng thể dục.
SEL: biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến của mình và tôn trọng ý kiến của bạn; phát triển khả năng chú ý, quan sát và diễn đạt cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên; hình thành thái độ yêu quý, trân trọng và có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.
	Ngày 15/1/2026
- Chăm sóc các con vật: gà, vịt, thỏ, chim…
- Trò chơi: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do với hột hạt.
SEL: hình thành thái độ yêu thương, quan tâm và có trách nhiệm với vật nuôi; biết lựa chọn hành vi đúng trong chăm sóc và bảo vệ con vật, phát triển năng lực đồng cảm và ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh.
	Ngày 16/1/2026
- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" đối với con vật nuôi
- Phân loại hành vi
- Trò chơi: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường ( đu quay, cầu trượt…)
SEL: hình thành khả năng tự điều chỉnh hành vi, biết bày tỏ cảm xúc, thái độ yêu thương, quan tâm đến động vật; phát triển trách nhiệm và sự đồng cảm với sinh vật xung quanh, góp phần nuôi dưỡng giá trị nhân ái và tôn trọng sự sống.
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	* Nhánh 1: 
-  Trò chuyện với trẻ một số nguyên nhân dẫn đếnbệnh thừa cân- béo phì do ăn uống  ( Liên hệ QTE)
- Rèn trẻ kỹ năng văn minh lịch sử trong ăn uống.
	


	
	
	* Nhánh 2: 
- Trẻ thi đua  theo nhóm thực hành kỹ năng lấy thìa, chuẩn bị đĩa, khăn, kê bàn ghế trước khi ăn
- Rèn trẻ kỹ năng văn minh lịch sử trong ăn uống.
	

	
	
	* Nhánh 3: 
- Trẻ thi đua  theo nhóm thực hành kỹ năng lấy thìa, chuẩn bị đĩa, khăn, kê bàn ghế trước khi ăn
- Trò chuyện cùng trẻ về thức ăn có lợi cho sức khỏe con người
Khoanh thực phẩm có lợi cho sức khỏe trẻ
'- Xem video các thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể
	

	
	
	* Nhánh 4: 
- Trò chuyện cùng trẻ về thức ăn có lợi cho sức khỏe con người
Khoanh thực phẩm có lợi cho sức khỏe trẻ
-  Trò chuyện với trẻ một số nguyên nhân dẫn đếnbệnh thừa cân- béo phì do ăn uống  ( Liên hệ QTE)
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
Động vật nuôi trong gia đình.
	Ngày 22/12/2025
- Xem video các thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết nhận diện và thực hiện các hành vi đúng trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân; hình thành thói quen tự chăm sóc bản thân, biết tự điều chỉnh hành vi để bảo vệ sức khỏe; phát triển ý thức trách nhiệm, tính tự lập và thái độ tích cực đối với việc giữ gìn cơ thể sạch sẽ, gọn gàng.
	Ngày 23/12/2025
- Dạy trẻ kể lại trình tự theo nội dung câu chuyện qua tranh: Truyện Cuộc phiêu lưu của những chú gà nhí
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: hình thành sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc, đồng thời hiểu được giá trị của tình bạn, tinh thần giúp đỡ và đoàn kết qua nội dung câu chuyện.
	Ngày 24/12/2025
- Trò chơi chữ cái i,t,c
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết hợp tác, tuân thủ luật chơi và tôn trọng lượt chơi của bạn; thể hiện sự tập trung, kiên trì và tự tin khi tham gia trò chơi; biết chia sẻ niềm vui, khích lệ bạn; phát triển kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc, hứng thú học tập và thái độ tích cực trong giao tiếp, tương tác với cô và bạn.
	Ngày 25/12/2025
 - Trò chuyện, xem video về cách chăm sóc con vật
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết quan sát, lắng nghe và chia sẻ hiểu biết sau khi xem video về cách chăm sóc con vật; hình thành thái độ yêu thương, quan tâm và đồng cảm với động vật; biết lựa chọn hành vi đúng, có trách nhiệm trong chăm sóc và bảo vệ vật nuôi; phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác và thể hiện cảm xúc tích cực với thế giới xung quanh.
	Ngày 26/12/2025
- Làm chuồng mèo
- Nhận xét, nêu gương cuối tuần.
SEL: Trẻ biết lắng nghe, cảm nhận giai điệu và thể hiện cảm xúc vui tươi qua vận động minh họa bài hát “Đàn gà con”

	

	
	
	Nhánh 2
Động vật sống dưới nước 
	Ngày 29/12/2025
- Xem video các loại thức ăn
- Phân biệt các thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết quan sát, nhận xét và phân biệt được các loại thức ăn có lợi, có hại cho sức khỏe; hình thành khả năng tự điều chỉnh hành vi trong lựa chọn thực phẩm; biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến với cô và bạn; phát triển ý thức chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe và thói quen ăn uống lành mạnh.
	Ngày 30/12/2025
- Đồng dao: Con ếch
 - Nêu gương cuối ngày
SEL: Trẻ biết lắng nghe, ghi nhớ và thể hiện cảm xúc vui tươi, hồn nhiên khi đọc đồng dao “Con ếch”; phát triển khả năng ngôn ngữ, nhịp điệu và phối hợp vận động; biết hợp tác, chia sẻ niềm vui cùng bạn; hình thành thái độ tự tin, yêu thích văn học dân gian và hứng thú tham gia các hoạt động tập thể.

	Ngày 31/12/2025
- Trò chuyện, xem video,thí nghiệm về ích lợi của nước đối với con  vật
  - Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết quan sát, lắng nghe và chia sẻ hiểu biết sau khi xem video, thí nghiệm về ích lợi của nước đối với con vật; hình thành khả năng tư duy, đặt câu hỏi và rút ra kết luận đơn giản; biết thể hiện sự quan tâm, yêu quý và có ý thức bảo vệ động vật, tiết kiệm và sử dụng nước hợp lý trong cuộc sống hàng ngày.
	Ngày 01/1/2025
 - Chơi thực hành: làm con vật từ lá cây
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết quan sát, sáng tạo và hợp tác cùng bạn trong quá trình làm con vật từ lá cây; phát triển khả năng tưởng tượng, khéo léo và kiên trì khi thực hành; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn và trân trọng sản phẩm của mình cũng như của người khác; hình thành ý thức bảo vệ thiên nhiên hình thành tình yêu thiên nhiên
	Ngày 02/1/2025
- Dạy hát: Chú ếch con.
- Nêu gương bé ngoan.
SEL: Trẻ biết lắng nghe, cảm nhận giai điệu và thể hiện cảm xúc vui tươi, hồn nhiên khi hát bài “Chú ếch con”; phát triển khả năng tự tin, mạnh dạn thể hiện bản thân qua âm nhạc; biết hợp tác, hòa đồng cùng bạn khi hát, vận động minh họa;
	

	
	
	Nhánh 3
Đv sống
 trong 
rừng
	Ngày 05/1/2026
- Xem video các loại thức ăn
- Phân biệt các thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết quan sát, nhận xét và phân biệt được các loại thức ăn có lợi, có hại cho sức khỏe; hình thành khả năng tự điều chỉnh hành vi trong lựa chọn thực phẩm; biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến với cô và bạn; phát triển ý thức chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe
	Ngày 6/1/2026
- Dạy trẻ so sánh, phân loại  con vật theo 2-3 dấu hiệu
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết quan sát, suy luận và hợp tác cùng bạn để so sánh, phân loại con vật theo 2–3 dấu hiệu; phát triển tư duy logic, khả năng chú ý và kiên trì khi thực hiện nhiệm vụ; biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến, tôn trọng sự khác biệt; hình thành thái độ yêu thiên nhiên và hứng thú khám phá thế giới động vật.

	Ngày 7/1/2026
- Dạy trẻ: nhận biết được biểu lộ cảm xúc, vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ của bản thân và của người khác
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết nhận diện và gọi tên được các cảm xúc cơ bản như vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ của bản thân và của người khác; hình thành khả năng tự nhận thức, đồng cảm và điều chỉnh cảm xúc phù hợp;
	Ngày 8/1/2026
- Xem video về câu chuyện: Biết lắng nghe, quà tặng cuộc sống
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ hiểu được ý nghĩa của việc biết lắng nghe trong giao tiếp; biết thể hiện thái độ tôn trọng người khác khi lắng nghe; học cách chờ đến lượt mình nói và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ một cách phù hợp; phát triển khả năng đồng cảm, hợp tác và xây dựng mối quan hệ tích cực với bạn bè, cô giáo và người xung quanh.
	Ngày 09/1/2026
-  Hát cho trẻ nghe bài hát: Ta đi vào rừng xanh
- Nhận xét cuối tuần. 
 - Văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
SEL: Trẻ cảm nhận được niềm vui, sự hứng thú và tình yêu thiên nhiên qua giai điệu và lời ca của bài hát; biết thể hiện cảm xúc tích cực khi nghe nhạc; hình thành ý thức yêu quý, bảo vệ cây cối và các con vật trong rừng;
	

	
	
	Nhánh 4
Côn trùng và chim 
	Ngày 12/1/2026
- Dạy trẻ nghe hiểu và làm quen 1 số kí hiệu thông thường trong cuộc sống
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: hình thành khả năng nhận diện tình huống an toàn – không an toàn, từ đó biết điều chỉnh hành vi phù hợp; phát triển kỹ năng ra quyết định có trách nhiệm, biết tuân thủ quy định, quy tắc nơi công cộng; rèn luyện tính tự lập, tự chủ và khả năng tập trung chú ý; thể hiện thái độ hợp tác, chia sẻ hiểu biết với bạn trong quá trình trò chuyện và quan sát.

	Ngày 13/1/2026
- Cô dạy trẻ qua các hoạt động trong các hoạt động trong ngày thông qua các tình huống
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ học cách nhận biết và thể hiện cảm xúc của bản thân thông qua các tình huống xảy ra trong ngày; biết lắng nghe, chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ bạn; hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định phù hợp; phát triển khả năng tự điều chỉnh hành vi và cảm xúc trong các hoàn cảnh khác nhau; rèn luyện thái độ tích cực, tôn trọng và yêu thương mọi người xung quanh.
	Ngày14/1/2026
-  Trò chơi chữ cái i,t,c
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết hợp tác, tuân thủ luật chơi và tôn trọng lượt chơi của bạn; thể hiện sự tập trung, kiên trì và tự tin khi tham gia trò chơi; biết chia sẻ niềm vui, khích lệ bạn; phát triển kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc, hứng thú học tập và thái độ tích cực trong giao tiếp, tương tác với cô và bạn

	Ngày 15/1/2026
- Làm phở cuốn
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ phát triển kỹ năng thực hành cuộc sống mà còn rèn luyện cảm xúc – xã hội như hợp tác, tự tin, biết chia sẻ, kiên nhẫn và tôn trọng người khác.
	Ngày 16/1/2026
- Dạy trẻ: nhận biết được biểu lộ cảm xúc, vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ của bản thân và của người khác
- Nêu gương cuối ngày.
SEL: Trẻ biết nhận diện và gọi tên được các cảm xúc cơ bản như vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ của bản thân và của người khác; hình thành khả năng tự nhận thức, đồng cảm và điều chỉnh cảm xúc phù hợp; phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử tích cực và biết thể hiện cảm xúc một cách an toàn, tôn trọng mọi người xung quanh.
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